
Nam Nữ
Văn 

bằng
Chuyên ngành

1 Lê Thị Phượng 1968 PHT Tiểu học Thị Trấn Thủ Thừa Đại học Tiểu học V.07.03.07

2 Phan Văn Trung 1971 GV Tiểu học Thị Trấn Thủ Thừa Đại học Tiểu học V.07.03.07

3 Huỳnh Thị Hồng Nhẹ 1987 GV Tiểu học Thị Trấn Thủ Thừa Đại học Tiểu học V.07.03.07

4 Hồ Thị Thanh Hương 1980 GV Tiểu học Thị Trấn Thủ Thừa Đại học Tiểu học V.07.03.07

5 Phạm Thị Kim Hà 1977 GV Tiểu học Thị Trấn Thủ Thừa Đại học Tiểu học V.07.03.07

6 Nguyễn Thị Hồng Thu 1976 GV Tiểu học Thị Trấn Thủ Thừa Đại học Tiểu học V.07.03.07

7 Nguyễn Thanh Sang 1976 GV Tiểu học Thị Trấn Thủ Thừa Đại học Tiểu học V.07.03.07

8 Nguyễn Chí Tâm 1974 GV Tiểu học Thị Trấn Thủ Thừa Đại học Tiểu học V.07.03.07

9 Nguyễn Văn Ba 1966 HT Tiểu học Nhà Dài Đại học Tiểu học V.07.03.07

10 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 1976 PHT Tiểu học Nhà Dài Đại học Tiểu học V.07.03.07

11 Võ Thị Thanh Nguyên 1991 GV Tiểu học Nhà Dài Đại học Tiểu học V.07.03.08

12 Phạm Ngọc Tiền 1983 GV TD Tiểu học Nhị Thành Đại học Giáo dục thể chất V.07.03.08

13 Hà Thị Tuyết 1966 HT Tiểu học Bình Bát Đại học Giáo dục chính trị V.07.03.07

14 Hà Thị Diễm Kiều 1978 GV Tiểu học Bình Bát Đại học Tiểu học V.07.03.07

15 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 1967 GV Tiểu học Bình Bát Đại học Tiểu học V.07.03.07

16 Đặng Thành Trung 1971 HT Tiểu học Bình Cang Đại học Tiểu học V07.03.07

17 Phạm Thị Tươi 1972 PHT Tiểu học Bình Cang Đại học Tiểu học V07.03.07

18 Đinh Thị Trinh 1990 GV.TPT Tiểu học Bình Cang Đại học Tiểu học V07.03.08

19 Trần Thị Thúy Vân 1989 GV.Tin học Tiểu học Bình Cang Đại học Tin học V07.03.08

20 Phạm Hồng Yến 1978 PHT Tiểu học Bình Thạnh Đại học Tiểu học V07.03.07

21 Võ Thị Thuỳ Trang 1988 GV Tiểu học Bình Thạnh Đại học Tin học V07.03.08
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22 Dương Thị Thanh Trúc 1987 GV Tiểu học Bình An Đại học Tiểu học V.07.03.08

23 Nguyễn Thị Phương Tâm 1982 GV Tiểu học Bình An Đại học Tiểu học V.07.03.08

24 Trần Thị Cẩm Vân 1976 PHT Tiểu học Bình An Đại học Tiểu học V.07.03.07

25 Võ Thị Cẩm Hằng 1981 GV Tiểu học Bình An Đại học Tiểu học V.07.03.09

26 Phan Thị Thu Thùy 1990 GV Tiểu học Mỹ Thạnh Đại học Tiếng Anh V.07.03.08

27 Phạm Văn Hoàng 1967 HT Tiểu học Mỹ Thạnh Đại học Tiểu học V.07.03.07

28 Lê Thị Ngọc Nương 1980 P.HT Tiểu học Mỹ Thạnh Đại học Tiểu học V.07.03.07

29 Trần Thị Phúc 1977 GV Tiểu học Mỹ Thạnh Đại học Tiểu học V.07.03.07

30 Đoàn Thị Kim Cúc 1982 GV Tiểu học Mỹ Thạnh Đại học Tiểu học V.07.03.07

31 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1974 HT Tiểu học Mỹ Lạc Đại học Tiểu học V.07.03,07

32 Huỳnh Thị Ngọc Phượng 1970 PHT Tiểu học Mỹ Lạc Đại học Tiểu học V.07.03,07

33 Trần Đặng Thị Hồng Phúc 1975 PHT Tiểu học Mỹ Lạc Đại học Tiểu học V.07.03,07

34 Lê Thị Huyền Trang 1994 GV Tin học Tiểu học Long Thuận Đại học Tin học V.07.03.07

35 Nguyễn Thị Lệ Nương 1976 HT Tiểu học Long Thuận Đại học Tiểu học V.07.03.07

36 Nguyễn Công Tôn Ngọc 1978 GV Tiểu học Long Thuận Đại học Tiểu học V.07.03.07

37 Huỳnh Thị Thu Hồng 1979 GV Tiểu học Long Thuận Đại học Tiểu học V.07.03.07

38 Bùi Văn Nhựt 1969 HT Tiểu học Long Thạnh Đại học Tiểu học V.07.03.07 Phó đoàn

39 Ngô Hoàng Tấn 1976 PHT Tiểu học Long Thạnh Đại học Tiểu học V.07.03.07

40 Phan Thị Thu Ngân 1990 GV Tiểu học Long Thạnh Đại học Tiểu học V.07.03.07

41 Lý Thị Út Mức 1990 GV Tiểu học Long Thạnh Đại học Tiểu học V.07.03.08

42 Võ Thị Ngọc Dệ 1994 GV Tiểu học Long Thạnh Đại học Âm nhạc V.07.03.08

43 Lâm Thị Thanh Thủy 1995 GV Tiểu học Long Thạnh Đại học Tiểu học V.07.03.08

44 Trần Tiến Lợi 1969 HT Tiểu học Tân Lập Đại học Tiểu học V.07.03.07

45 Nguyễn Thế Anh 1990 GV Tiểu học Mỹ Phú Đại học Âm nhạc V.07.03.08

46 Đỗ Hồng Ngọc 1989 GV Tiểu học Mỹ Phú Đại học Tiếng Anh V.07.03.08

47 Huỳnh Thị Loan 1967 HT Tiểu học Mỹ Phú Đại học Tiểu học V.07.03.07
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48 Lê Văn Đức Phúc 1965 HT Tiểu học Mỹ An Đại học Toán V.07.03.07 Trưởng đoàn

49 Lý Văn Tám 1970 PHT Tiểu học Mỹ An Đại học Tiểu học V.07.03.07

50 Phan Thị Trường An 1969 PHT Tiểu học Mỹ An Đại học Tiểu học V.07.03.07

51 Đoàn Thị Hoài Thương 1986 GV Tiểu học Mỹ An Đại học Tiếng Anh V.07.03.08

52 Trình Thanh Tòng 1991 GV Tiểu học Mỹ An Đại học GDTC V.07.03.08

53 Ngô Thị Kim Ngân 1988 GV Tiểu học Mỹ An Đại học Mỹ thuật V.07.03.08

54 Lê Thị Tuyết Anh 1990 GV Tiểu học Mỹ An Đại học Tiểu học V.07.03.08

55 Đoàn Thị Bé Chính 1988 GV TH&THCS Tân Thành Đại học Tiểu học V.07.03.08

56 Lê Thị Phương Lan 1990 GV TH&THCS Tân Thành Đại học Tiếng Anh V.07.03.08

57 Huỳnh Thị Kim Trang 1990 GV TH&THCS Tân Thành Đại học Tiểu học V.07.03.08

Tổng cộng: 57 người./.
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